
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 07/2017 mang sang 80 114 252

01/08/2017 Thu bán phiếu 170 000             80 284 252

Ông Cao Nhứt Thành - Hoàng Diệu 800 000 81 084 252

Chi chợ 318 000              80 766 252

03/08/2017 Thu bán phiếu 176 000             80 942 252

Chi chợ 300 000              80 642 252

05/08/2017 Thu bán phiếu 122 000             80 764 252

Chi chợ 70 000                80 694 252

08/08/2017 Thu bán phiếu 202 000             80 896 252

Bà Nguyễn Thị Bình - Pháp : 250EUR *26,850 6 712 500 87 608 752

Chi chợ 316 000              87 292 752

10/08/2017 Thu bán phiếu 244 000             87 536 752

Chi chợ 543 000              86 993 752

11/08/2017 Nguyễn Thị Ngọc Minh - Thi Sách 500 000 87 493 752

12/08/2017 Thu bán phiếu 162 000             87 655 752

Thầy Billy - Nhật 1 500 000 89 155 752

Bạn Thùy Dương - Đại học ĐL 100 000 89 255 752

Ông Lê Vũ Quân - USA 2 000 000 91 255 752

Chi chợ 550 000              90 705 752

15/08/2017 Thu bán phiếu 224 000             90 929 752

Chi chợ 2 886 000           88 043 752

17/08/2017 Thu bán phiếu 226 000 88 269 752

Chi chợ 397 000              87 872 752

19/08/2017 Thu bán phiếu 188 000 88 060 752

MTQ ẩn danh: 200,000đ 200 000 88 260 752

Chi chợ 531 000              87 729 752

22/08/2017 Thu bán phiếu 228 000 87 957 752

Ông Nguyễn Quang Thanh - Dalat: 100USD * 22,700 2 270 000 90 227 752

Chi chợ 517 000              89 710 752

24/08/2017 Thu bán phiếu 284 000             89 994 752

Chi chợ 310 000              89 684 752

26/08/2017 Thu bán phiếu 250 000             89 934 752

MTQ ẩn danh 500 000 90 434 752

Chi chợ 602 000              89 832 752

28/08/2017 Ông Lợi và Bà Vân- Hoàng Hoa Thám 500 000 90 332 752

29/08/2017 Thu bán phiếu 274 000 90 606 752

Chi chợ 770 000              89 836 752

31/08/2017 Thu bán phiếu 240 000 90 076 752

Chi chợ 2 174 500           87 902 252

87 902 252

Cộng 18 072 500 10 284 500 87 902 252

Thu Chi Tồn

80 114 252

15 082 500

2 990 000

10 284 500

18 072 500 10 284 500 87 902 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt heo kg 4 65 000                  260 000                  

Hành lá kg 1 18 000                  18 000                    

Chuối kg 8 5 000                    40 000                    

01/08/2017

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 08/2017

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (1 495phiếu)

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 08/2017

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 08/2017



318 000                    

Thịt Xay kg 4 65 000                  260 000                  

Chuối kg 8 5 000                    40 000                    

300 000                    

Tỏi kg 1 30 000                  30 000                    

Chuối kg 8 5 000                    40 000                    

70 000                      

Thịt heo kg 4 65 000                  260 000                  

Hành lá kg 1 16 000                  16 000                    

Chuối kg 8 5 000                    40 000                    

316 000                    

Thịt Xay kg 4 65 000                  260 000                  

Chuối kg 10 5 000                    50 000                    

Nước T8/2017 233 000                  

543 000                    

Cá nục kg 10 50 000                  500 000                  

Chuối kg 10 5 000                    50 000                    

550 000                    

Thịt gà kg 7 45 000                  315 000                  

Cà ri + hành lá 36 000                    

Chuối kg 10 5 000                    50 000                    

Thay mái che phía trước 2 250 000               

Điện thoại T7/2017 235 000                  

2 886 000                 

Thịt Xay kg 5 65 000                  325 000                  

Chuối kg 10 5 000                    50 000                    

Phí vệ sinh T8/2017 22 000                    

397 000                    

Thịt đùi kg 5 65 000                  325 000                  

Dưa cải kg 13 12 000                  156 000                  

chuối kg 10 5 000                    50 000                    

531 000                    

Thịt heo kg 7 65 000                  455 000                  

Hành lá kg 1 12 000                  12 000                    

Chuối kg 10 5 000                    50 000                    

517 000                    

Thịt Xay kg 4 65 000                  260 000                  

Chuối kg 10 5 000                    50 000                    

310 000                    

Chả cá kg 6 65 000                  390 000                  

Cải thảo kg 5 8 000                    40 000                    

Điện T8/2017 172 000                  

602 000                    

Thịt đùi kg 7 65 000                  455 000                  

Cải ngọt + hành lá 90 000                    

Trứng gà kg 5 32 000                  160 000                  

Chuối kg 13 5 000                    65 000                    

770 000                    

Thịt Xay kg 5 65 000                  325 000                  

Rau muống kg 13 6 500                    84 500                    

Chuối kg 13 5 000                    65 000                    

Lương cô Hồng T8/2017 1 700 000               

2 174 500                 

10 284 500   

22/08/2017

Tổng theo ngày 

24/08/2017

Tổng theo ngày 

26/08/2017

Tổng theo ngày 

15/08/2017

Tổng theo ngày 

17/08/2017

Tổng theo ngày 

19/08/2017

Tổng theo ngày 

08/08/2017

Tổng theo ngày 

10/08/2017

Tổng theo ngày 

12/08/2017

Tổng theo ngày 

01/08/2017

Tổng theo ngày 

03/08/2017

Tổng theo ngày 

05/08/2017

Tổng theo ngày 

29/08/2017

Tổng theo ngày 

31/08/2017

Tổng theo ngày 

Tổng 


